	TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH NINH THUẬN


Số: 327 / LĐLĐ
“V/v báo cáo kết quả thực hiện công tác ATVSLĐ và tình hình TNLĐ        6 tháng đầu năm 2014”
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Thuận, ngày 27  tháng 6 năm 2014


Kính gửi: 
- LĐLĐ huyện, thành phố;





- CĐ Ngành Y tế, Giáo dục, CĐVC tỉnh;





- CĐ các Khu công nghiệp tỉnh;





- CĐ các đơn vị TW đóng trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về công tác an toàn vệ sinh lao động và tình hình tai nạn lao động theo quy định của pháp luật lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các cấp Công đoàn và công đoàn các đơn vị TW đóng trên địa bàn tỉnh thống kê, báo cáo kết quả thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động và tình hình tai nạn lao động 6 tháng đầu năm 2014 với nội dung như sau:  

1. Đối với công đoàn cơ sở
Thực hiện 02 loại báo cáo sau:

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động theo Phụ lục số 4 quy định tại Thông tư Liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10/01/2011 của Liên tịch Bộ Lao động - TBXH, Bộ Y tế hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động trong cơ sở lao động.

- Báo cáo tình hình tai nạn lao động theo phụ lục số 10 quy định tại Thông tư Liên tịch số 12/2012/TT-BLĐTBXH-BYT ngày 21/5/2012 của Liên tịch Bộ Lao động - TBXH, Bộ Y tế hướng dẫn việc khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động.

2. Đối với các cấp Công đoàn
Thực hiện 02 loại báo cáo sau:

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động theo Phụ lục số 5 quy định tại Thông tư Liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10/01/2011 của Liên tịch Bộ Lao động - TBXH, Bộ Y tế hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động trong cơ sở lao động.

- Báo cáo tình hình tai nạn lao động theo Phụ lục số 10 quy định tại Thông tư Liên tịch số 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT nêu trên. 

3. Nếu trong 6 tháng đầu năm 2014: các cấp Công đoàn và công đoàn cơ sở không để xảy ra tai nạn lao động cũng phải báo cáo, trong đó ghi rõ “không có tai nạn lao động”.

Báo cáo của các cấp Công đoàn và công đoàn các đơn vị TW đóng trên địa bàn tỉnh (theo mẫu đính kèm) gửi về Liên đoàn Lao động tỉnh trước ngày 15/7/2013 hoặc gửi về mail: yennhild81@yahoo.com
Các các cấp công đoàn và công đoàn cơ sở vào Cổng thông tin điện tử của Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Thuận đường dẫn www.congdoanninhthuan.org.vn vào mục Văn bản ban hành và chọn nội dung văn bản để tải về. 

Nhận được Công văn này, đề nghị các cấp Công đoàn và công đoàn các đơn vị TW đóng trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện. 
	Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website công đoàn;
- Lưu VT, Ban CTCS. 
	TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

Kiều Đình Minh


MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG 

1. Thông tư số 25/2013/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 18/10/2013 của Bộ  LĐTBXH và Bộ Y tế Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại.

2. Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ LĐTBXH Quy định về công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

3. Thông tư số 04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12/02/2014 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân.

4. Thông tư số 05/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06/3/2014 của Bộ LĐTBXH về việc ban hành danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. 

(Phụ lục số 4 quy định tại Thông tư Liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10/01/2011)

	CĐCS……………………………



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



          ………………… , ngày        tháng       năm    


BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG 
Kỳ báo cáo  (6 tháng hoặc cả năm) .    .     .   năm    .  .   .

Tên đơn vị: ........................................................................................................................

Nghề nghiệp sản xuất kinh doanh: ...................................................................................
Loại hình: ..........................................................................................................................
Cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý: ..................................................................................
Địa chỉ: …………………………………………. ...........................................................
	TT
	Các chỉ tiêu trong kỳ báo cáo
	ĐVT
	Số liệu

	1

 
	Lao động 
	 
	 

	
	1.1. Tổng số lao động 
	Người
	 

	
	- Trong đó: Tổng số lao động nữ
	Người
	 

	
	1.2. Số Lao động trực tiếp 
	Người
	 

	
	- Trong đó:

+ Tổng số lao động nữ
	Người
	 

	
	+ Lao động làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (điều kiện lao động loại IV, V, VI) 
	Người
	 

	2
	Tai nạn lao động 
	
	 

	
	- Tổng số vụ tai nạn lao động 
	Vụ
	 

	
	+ Trong đó, số vụ có người chết
	Vụ
	 

	
	- Tổng số người bị tai nạn lao động 
	Người
	 

	
	+ Trong đó, số người chết vì tai nạn lao động 
	Người
	 

	
	- Tổng chi phí cho tai nạn lao động (cấp cứu, điều trị, trả tiền lương trong ngày nghỉ, bồi thường, trợ cấp …) 
	Triệu đồng
	 

	
	- Thiệt hại về tài sản (tính bằng tiền)
	Triệu đồng
	 

	
	- Số ngày công nghỉ vì tai nạn lao động 
	Ngày
	 

	3
	Bệnh nghề nghiệp 
	
	 

	
	- Tổng số người bị bệnh nghề nghiệp cộng dồn tại thời điểm báo cáo 
	Người
	 

	
	Trong đó, số người mắc mới bệnh nghề nghiệp 
	Người
	 

	
	- Số ngày công nghỉ vì bệnh nghề nghiệp 
	Ngày
	 

	
	- Số người phải nghỉ trước tuổi hưu vì bệnh nghề nghiệp 
	Người
	 

	
	- Tổng chi phí cho người bị bệnh nghề nghiệp phát sinh trong năm (Các khoản chi không tính trong kế hoạch an toàn vệ sinh lao động như: điều trị, trả tiền lương trong ngày nghỉ, bồi thường, trợ cấp …)
	Triệu đồng
	 

	4
	Kết quả phân loại sức khỏe của người lao động 
	
	 

	
	- Loại I
	Người
	 

	
	- Loại II
	Người
	 

	
	- Loại III
	Người
	 

	
	- Loại IV
	Người
	 

	
	- Loại V
	Người
	 

	5
	Huấn luyện về an toàn - vệ sinh lao động
	
	 


	
	- Tổng số người sử dụng lao động được huấn luyện/ tổng số người sử dụng lao động hiện có
	Người/ người
	 

	
	- Tổng số cán bộ an toàn vệ sinh lao động được huấn luyện/Tổng số cán bộ an toàn vệ sinh lao động hiện có
	Người/ người
	 

	
	- Tổng số an toàn vệ sinh viên được huấn luyện/Tổng số ATVSV hiện có
	Người/ người
	 

	
	- Số người lao động được cấp thẻ an toàn/Tổng số người lao động làm nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn  vệ sinh lao động 
	Người/ người
	 

	
	- Tổng số người lao động được huấn luyện 
	Người
	 

	
	- Tổng chi phí huấn luyện: 
	Triệu đồng
	 

	6
	Máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về AT-VSLĐ
	
	 

	
	- Tổng số
	Cái
	 

	
	- Trong đó:  +Số đã được đăng ký 
	Cái
	 

	
	                    + Số đã được kiểm định
	Cái
	

	7
	Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi 
	
	 

	
	- Số giờ làm thêm bình quân/ngày, người 
	Giờ
	 

	
	- Số ngày làm thêm bình quân/6 tháng (hoặc cả năm)/ 1 người 
	Ngày
	 

	8
	Bồi dưỡng chống độc hại bằng hiện vật
	
	 

	
	- Tổng số người 
	Người
	 

	
	- Tổng chi phí (Chi phí này nằm trong chi phí chăm sóc sức khỏe theo TT 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT)
	Triệu đồng
	 

	9
	Tình hình đo đạc môi trường lao động 
	
	 

	
	- Số mẫu đo môi trường lao động 
	Mẫu
	 

	
	- Số mẫu không đạt tiêu chuẩn
	Mẫu
	 

	
	- Số mẫu không đạt tiêu chuẩn cho phép/Tổng số mẫu đo 
	Mẫu/mẫu
	 

	
	        + Chật chội
	Mẫu/mẫu
	

	
	        +  Độ ẩm
	Mẫu/mẫu
	

	
	        + Nhiệt độ
	Mẫu/mẫu
	

	
	        + Bụi
	Mẫu/mẫu
	

	
	        + Ồn
	Mẫu/mẫu
	

	
	        + Rung
	Mẫu/mẫu
	

	
	        + Ánh sáng
	Mẫu/mẫu
	

	
	        +  Tốc độ gió
	Mẫu/mẫu
	

	
	        +  Hơi khí độc
	Mẫu/mẫu
	

	
	        + Bức xạ nhiệt
	Mẫu/mẫu
	

	
	        + Điện từ trường
	Mẫu/mẫu
	

	
	        + Khí CO2, CO, NO2
	Mẫu/mẫu
	

	
	        + Nước sinh hoạt
	Mẫu/mẫu
	

	
	        + Nước bề mặt
	Mẫu/mẫu
	

	
	        + Nước thải
	Mẫu/mẫu
	

	10
	Chi phí thực hiện kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động 
	
	 

	
	- Các biện pháp kỹ thuật an toàn 
	Triệu đồng
	 

	
	- Các biện pháp kỹ thuật vệ sinh 
	Triệu đồng
	 

	
	- Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân 
	Triệu đồng
	 

	
	- Chăm sóc sức khỏe người lao động 
	Triệu đồng
	 

	
	- Tuyên truyền, huấn luyện 
	Triệu đồng
	 

	
	- Chi khác
	Triệu đồng
	 


 

	 
	….., ngày … tháng … năm ...
CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)


(Phụ lục số 5 quy định tại Thông tư Liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10/01/2011)

	LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG NINH THUẬN

LĐLĐ HUYỆN, TP, NGÀNH……



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



        ………………… , ngày        tháng        năm    


BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG 

Kỳ báo cáo  (6 tháng hoặc cả năm) .    .     .   năm    .  .   .

	TT
	Chỉ tiêu 
(trong kỳ báo cáo)
	ĐVT
	Loại hình

	
	
	
	DN Nhà nước
	Cty TNHH
	Cty cổ phần
	DN tư nhân
	Doanh nghiệp FDI
	HTX
	Đơn vị sự nghiệp
	khác

	1
	Số đơn vị báo cáo 
	Đơn vị
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2

 

 

 
	Lao động 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2.1. Tổng số lao động 
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Trong đó: 

+ Lao động nữ 
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2.2. Lao động trực tiếp 
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Trong đó:

+ Lao động nữ
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	+ Lao động làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (điều kiện lao động loại IV, V, VI) 
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Tai nạn lao động 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Tổng số vụ:
	Vụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Trong đó, số vụ có người chết
	Vụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Tổng số người bị TNLĐ 
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Trong đó: Số người chết 
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Tổng chi phí TNLĐ 
	Triệu đồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Thiệt hại do tai nạn lao động (tính bằng tiền)
	Triệu đồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Số ngày công nghỉ vì TNLĐ 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Bệnh nghề nghiệp 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Tổng số người bị bệnh nghề nghiệp cộng dồn tại thời điểm báo cáo 
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Trong đó, số người mắc mới BNN
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Số người công nghỉ vì BNN 
	Ngày
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Số người phải nghỉ trước tuổi hưu vì bệnh nghề nghiệp 
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Tổng chi phí cho người bị BNN phát sinh trong năm
	Triệu đồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Kết quả phân loại sức khỏe của người lao động 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	+ Loại I
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	+ Loại II
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	+ Loại III
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	+ Loại IV
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	+ Loại V
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6

 

 

 

 

 

 
	Huấn luyện về an toàn - vệ sinh lao động 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Tổng số NSDLĐ được huấn luyện/Tổng số NSDLĐ hiện có
	Người/ người
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Tổng số cán bộ ATVSLĐ được huấn luyện/Tổng số cán bộ  hiện có
	Người/ người
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Tổng số ATVSV được huấn luyện/Tổng số ATVSV hiện có
	Người/ người
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Số NLĐ được cấp thẻ an toàn/Tổng số người làm nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ 
	Người/ người
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Tổng số người lao động được huấn luyện 
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Tổng chi phí huấn luyện
	Triệu đồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về AT-VSLĐ:
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Tổng số
	Cái
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Số đã được đăng ký 
	Cái
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Số đã được kiểm định
	Cái
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Số giờ làm thêm bình quân/ngày
	Giờ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Số ngày làm thêm bình quân/6 tháng (hoặc cả năm)/người 
	Ngày
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Bồi dưỡng chống độc hại bằng hiện vật
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Tổng số người 
	Ngày
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Tổng chi phí
	Triệu đồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Tình hình đo đạc môi trường lao động 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Số mẫu đo môi trường lao động 
	Mẫu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Số mẫu không đạt tiêu chuẩn
	Mẫu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Số mẫu không đạt tiêu chuẩn cho phép/Tổng số mẫu đo 

+ Nhiệt độ

+ Bụi

+ Ồn

+ …
	Mẫu/ mẫu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Chi phí thực hiện kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Các biện pháp kỹ thuật an toàn 
	Triệu đồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Các biện pháp kỹ thuật vệ sinh 
	-nt-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Trang bị PTBVCN 
	-nt-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Chăm sóc sức khỏe người lao động 
	-nt-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Tuyên truyền, huấn luyện 
	-nt-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Chi khác
	-nt-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

	 
	………., ngày … tháng … năm ....
TM. BAN THƯỜNG VỤ
(Ký tên, đóng dấu)


(Phụ lục số 10 quy định tại Thông tư Liên tịch số 12/2012/TT-BLĐTBXH-BYT 

ngày 21/5/2012)
	CĐCS……………………………



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



          ………………… , ngày        tháng       năm    


BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TAI NẠN LAO ĐỘNG

Kỳ báo cáo  (6 tháng hoặc cả năm) .    .     .   năm    .  .   .

Thuộc loại hình cơ sở (doanh nghiệp):.......................................   

Đơn vị nhận báo cáo: . .  . . .  . .   .
Lĩnh vực sản xuất chính của cơ sở: .............................................. 
Tổng  số lao động của cơ sở:   … . . . . . .  người, trong đó nữ: … ..…  người

Tổng quỹ lương:   … …    triệu đồng

	TT
	Tên chỉ tiêu thống kê
	Phân loại TNLÐ theo mức độ thương tật

	
	
	Số vụ (Vụ)
	Số người bị nạn (người)

	
	
	Tổng số
	Số vụ có người chết
	Số vụ có từ 2 người bị nạn trở lên
	Tổng số
	Số LĐ nữ
	Số người chết
	Số người bị thương nặng

	A
	Tổng  số

	I
	Phân theo nguyên nhân xảy ra TNLĐ


	1
	Do người sử dụng lao động

	
	Không có thiết bị an toàn hoặc thiết bị không đảm bảo an toàn
	
	
	
	
	
	
	

	
	Không  có  phương tiện bảo vệ cá nhân hoặc phư​ơng tiện bảo vệ cá nhân không tốt
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổ chức lao động chưa hợp lý
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chư​a huấn luyện hoặc huấn luyện  ATVSLÐ ch​ưa đầy đủ
	
	
	
	
	
	
	

	
	Không  có quy trình AT hoặc biện pháp làm việc an toàn
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ðiều kiện làm việc không tốt
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Do người  lao động
	
	
	
	
	
	
	

	
	Vi phạm  nội quy, quy trình, quy chuẩn, biện pháp làm việc AT
	
	
	
	
	
	
	

	
	Không sử dụng  PTBVCN
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Khách quan khó tránh/ Nguyên nhân ch​ưa kể đến
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Tai nạn được coi là TNLĐ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Phân  theo nghề nghiệp

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	Thiệt hại do tai nạn lao động

	I
	Tổng số ngày nghỉ vì tai nạn lao động

(kể cả ngày nghỉ chế độ
	Chi phí  tính bằng tiền (1.000 đ)
	Thiệt hại tài sản

(1.000 đ)

	
	
	Tổng số
	Khoản chi cụ thể của cơ sở
	

	
	
	
	Y tế
	Trả lương
	Bồi thường /Trợ cấp
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


                                NGƯỜI BÁO CÁO  

                           (Ký, ghi  rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) 
�Ghi 01 nguyên nhân chính gây tai nạn lao động


� Ghi tên và mã số nghề nghiệp theodanh mục nghề nghiệp hiện hành do Tổng Cục Thống kê ban hành, thống nhất ghi cấp 3
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